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Năm 2014 - năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV; là năm 
thứ tư thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội thành phố Hà Nội 5 năm 2011 - 2016. Cũng là  
năm cán bộ CNVC ngành Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội cùng với nhân dân thủ đô và cả nước hân hoan 
tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng thủ đô; 
60 năm ngày thành lập Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội và vinh dự đón nhận Huân chương độc lập 
hạng nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Được sự chỉ đạo tập trung, sát sao của Lãnh 
đạo thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Ngành 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối 
hợp với các ngành, UBND các quận, huyện, thị xã 
cùng bà con nông dân trên toàn thành phố khắc 
phục những khó khăn, phát huy các lợi thế, phát 
triển sản xuất nông nghiệp một cách toàn diện đa 
dạng, bền vững với nhiều loại cây trồng, vật nuôi 
có giá trị kinh tế cao, xây dựng nông thôn mới đi 
đầu trong cả nước góp phần đáng kể vào tăng 
trưởng phát triển kinh tế, ổn định xã hội khu vực 
nông thôn của thành phố Hà Nội. 

Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư  nghiệp 
ước đạt 31,432 nghìn tỷ đồng (giá so sánh 2010) 
tăng 2,74% so với năm 2013.

Giá trị sản phẩm nông nghiệp thu hoạch trên 
1ha đất nông nghiệp (giá thực tế) ước đạt 231 triệu 
đồng/ha, tăng hơn 4 triệu đồng so với năm 2013.

Về cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng 
tích cực:  Giá trị chăn nuôi, thủy sản: 56,48%; trồng 
trọt, lâm nghiệp 40,34% và Dịch vụ là 3,18%. 

Trong lĩnh vực trồng trọt - lâm nghiệp
Năm 2014 tổng diện tích gieo trồng cây hàng 

năm toàn Thành phố đạt trên 297 nghìn ha, bằng 
101,02% so với năm 2013. Diện tích lúa cả năm 
đạt 100% kế hoạch đề ra với tổng diện tích trên 
203.330 ha, bằng 99,5% so với năm 2013, năng 
suất bình quân ước đạt 57,68 tạ/ha; sản lượng 
1.173 triệu tấn, tăng hơn so với năm 2013 là 
16.284 tấn. Tổng sản lượng lương thực cây có 
hạt đạt 1,27 triệu tấn, bằng 101% so với năm 
2013. Sản xuất vụ đông 2014, toàn thành phố đã 
gieo trồng được 51.146 ha, đạt 102,3% kế hoạch, 
bằng 116,3% so cùng kỳ năm 2013.

Đối với sản xuất rau an toàn đến hết năm 2014 

SAÛN XUAÁT

đã lập 31 dự án xây dựng vùng RAT tập trung với 
tổng diện tích gần 2.100 ha; trong đó có 10/31 dự 
án đã được phê duyệt đầu tư và đang thi công, 
một số dự án đã thi công xong và bàn giao đưa 
vào sử dụng như Yên Mỹ, Duyên Hà, Thanh Đa. 

Diện tích các vùng lúa chất lượng cao trên toàn 
thành phố được mở rộng, đến nay, sau 5 năm 
thực hiện, tổng diện tích các vùng lúa chất lượng 
cao trên toàn thành phố đạt trên 21.100ha tại 11 
huyện ngoại thành. Riêng năm 2014 đã mở rộng 
được 63 vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng 
cao với quy mô  6.971 ha cho 33.127 hộ nông dân 
tham gia sản xuất, năng suất các giống lúa chất 
lượng cao trung bình đạt 5,3 tấn/ha, sản lượng đạt 
36.946 tấn. Giá trị sản phẩm lúa hàng hóa đạt gần 
407 tỷ đồng. Hiệu quả kinh tế đạt gần 225 tỷ đồng. 

Diện tích canh tác hoa, cây cảnh của Thành phố 
được mở rộng, đã hình thành 50 vùng sản xuất 
hoa tập trung với quy mô từ 20ha/vùng trở lên tại 
các huyện Từ Liêm, Mê Linh, Tây Hồ, Đan Phượng. 
Diện tích trồng mới được 127ha cây ăn quả các loại 
gồm Chuối; Cam; Nhãn Muộn; Đu đủ; thâm canh 
theo VietGAP với diện tích 110ha, gồm cây bưởi, 
nhãn tại các huyện như Ba Vì, Hoài Đức, Chương 
Mỹ. Triển khai xây dựng các vùng sản xuất chè an 
toàn tại 6 xã, HTX với tổng diện tích là 220ha. 

Thực hiện tốt công tác phân công lực lượng 
thường trực PCCC rừng 24/24h mùa hanh khô và 
phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên 
truyền, tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ rừng, 
PCCCR, quản lý kinh doanh chế biến vận chuyển 
lâm sản, động vật hoang dã (ĐVHD) trên địa bàn. 
Phát hiện và xử lý 90 vụ vi phạm Luật bảo vệ và 
phát triển rừng, tịch thu 172 kg ĐVHD, trong đó số 
động vật quý hiếm là 49 con, 110kg; 76m3 gỗ tròn, 
trong đó gỗ quý hiếm là 23m3, gỗ thông thường 
53m3; thu nộp ngân sách 2.443 triệu đồng.

Về Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tập trung chỉ 

đạo các đơn vị trong khối chăn nuôi, thú y, thủy 
sản phối hợp với các quận, huyện, thị xã hướng 
dẫn, chỉ đạo các hộ chăn nuôi tăng cường công 
tác phòng, chống rét và dịch bệnh cho đàn gia 
súc, gia cầm và thuỷ sản; đẩy mạnh phát triển 
chăn nuôi theo hướng công nghiệp, an toàn vệ 
sinh thực phẩm. Các huyện, thị xã chủ động thành 

Keát quaû thöïc hieän coâng taùc naêm 2014
Nhieäm vuï vaø giaûi phaùp naêm 2015 cuûa Ngaønh Noâng nghieäp & PTNT Haø Noäiù
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lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, 
gia cầm; xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch 
bệnh và tăng cường kiểm tra việc buôn bán, vận 
chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2014 so 
với cùng kỳ năm 2013.

Tổng đàn lợn: 1.4 triệu con, bằng 100% 
Đàn trâu ước đạt : 24.370 con, bằng 101,8% 
Đàn bò: 140,5 nghìn con, bằng 107%. Trong 

đó: Đàn bò sữa 13,5 nghìn con, bằng 109%; 
Đàn gia cầm: 24.500 nghìn con bằng 100% so 

với cùng kỳ năm 2013.
Về thủy sản: Trong năm, nuôi trồng thủy sản 

của Hà Nội tiếp tục phát triển ổn định, các tiêu chí 
sản xuất đều tăng so với cùng kỳ năm 2013, một số 
loài cá chất lượng (cá trắm đen, cá lăng, cá tầm, cá 
chép...) được phát triển nuôi ở nhiều vùng để đáp 
ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. 
Diện tích mặt nước có thể nuôi trồng thủy sản 20.900 
ha, đạt 127% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, 
diện tích nuôi thủy sản 16.700ha. Tổng sản lượng 
thủy sản nuôi 74.000 tấn, tổng sản lượng thủy sản 
khai thác 2.500 tấn. Sản xuất cá giống các loại 1.350 
triệu con, bằng 97,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Về Thủy lợi, đê điều và phòng chống lụt bão
Xây dựng Phương án phòng chống hạn và đảm 

bảo tưới vụ Đông Xuân 2013 - 2014, đồng thời đề 
xuất với UBND thành phố Hà Nội thành lập Ban 
chỉ đạo phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 2013 
- 2014. Triển khai nạo vét kênh dẫn, bể hút các 
trạm bơm tưới, nạo vét, khơi thông các trục tiêu 
để trữ nước chống hạn và tiêu thoát úng. Tiến 
hành sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị cơ điện, 
các công trình thủy nông, chuẩn bị sẵn sàng vật 
tư, thiết bị, lắp đặt sớm các trạm bơm dã chiến, 
đắp đập tạm theo phương án chống hạn của từng 
địa phương. Riêng vụ Xuân và vụ Mùa năm 2014, 
tổ chức lắp đặt 100 trạm bơm dã chiến với 335 
máy, tổng lưu lượng 343.100m3/h; huy động các 
trạm bơm vận hành hết công suất để bơm nước 
theo lịch xả nước của các hồ thủy lợi để phục vụ 
công tác chống hạn. Hệ thống đê điều, công trình 
thủy lợi không ngừng được củng cố đảm bảo phục 
vụ sản xuất, an toàn phòng chống lụt bão và khắc 
phục hậu quả thiên tai. 

Về Xây dựng nông thôn mới
Qua 4 năm thực hiện Chương trình 02 của 

Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây 
dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời 
sống nông dân” giai đoạn 2011 - 2015,  xây dựng 
NTM đã thực sự trở thành phong trào rộng lớn, 
được nhân dân tin tưởng và ủng hộ, đạt được 
nhiều kết quả. Tính đến hết năm 2014, ngoài 38 

xã đạt chuẩn NTM (được thành phố công nhận 
đạt năm 2013, không tính huyện Từ Liêm cũ) thì 
toàn Thành phố có 80/386 xã đạt và cơ bản đạt 
19 tiêu chí; 107/386 xã đạt từ 14 - 18 tiêu chí; 
155/386 xã đạt từ 10 - 13 tiêu chí; 6/386 xã đạt từ 
5 - 9 tiêu chí; không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Công tác dồn điền đổi thửa tiếp tục được chỉ đạo 
thực hiện tốt trên toàn Thành phố. Đến nay, toàn 
Thành phố đã dồn điền đổi thửa được diện tích đất 
nông nghiệp rất lớn đạt trên 74.907ha, bằng 98,1% 
kế hoạch. Một số huyện thực hiện dồn được diện 
tích lớn như: Chương Mỹ; Sóc Sơn; Phú Xuyên… 

Công tác xây dựng cơ bản
Công tác quản lý và thực hiện dự án của các 

Ban quản lý được thực hiện bài bản, đúng trình 
tự, kịp tiến độ và tuân thủ pháp luật. Các Ban 
Quản lý dự án tích cực phối hợp với các nhà thầu, 
khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công 
các dự án,...đảm bảo chất lượng và tiến độ công 
trình xây dựng cơ bản được giao quản lý. 

Công tác Nước sạch và VSMT đã hoàn thành 
công tác kiểm tra tình hình hoạt động của 73 trạm 
cấp nước tập trung và lấy 2.400 mẫu nước tại các 
huyện, thị ngoại thành, nhằm đánh giá hiệu quả 
hoạt động và đề xuất các giải pháp tăng cường 
hiệu quả trong công tác quản lý, vận hành các 
trạm cấp nước tập trung nông thôn. Đến nay tỷ 
lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt 
đảm bảo vệ sinh là 94,19%, trong đó có 36,68% 
số dân được sử dụng nước sạch.

Công tác Quản lý chất lượng Nông lâm sản - 
Thủy sản đã được tăng cường  triển khai kiểm tra, 
giám sát chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản 
của các quận, huyện, thị xã. Đã tiến hành kiểm 
tra định kỳ 140 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, 
lâm, thủy sản trên địa bàn Thành phố. Kết quả 
kiểm tra có 07 cơ sở tạm ngừng hoạt động, 131 
cơ sở chấp hành tốt các quy định về đảm bảo chất 
lượng, ATTP nông lâm thủy sản hiện đang sản 
xuất, kinh doanh (xếp loại B); có 02 cơ sở chưa 
đủ điều kiện ATTP (xuống hạng C); thanh, kiểm 
tra chất lượng ATTP nông lâm thủy sản đối với 91 
cơ sở và 23 lượt chợ đầu mối nông sản, thủy sản, 
lấy 450 mẫu và cấp 191 giấy chứng nhận đủ điều 
kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông sản, 
thủy sản cho các cơ sở trên địa bàn. 

Về công tác Thanh tra, kiểm tra
Năm 2014, Thanh tra Sở tổ chức kiểm tra 351 

tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh 
vực nông nghiệp về các hoạt động: ATVSTP; kinh 
doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm gia súc, gia 
cầm, thủy hải sản; sản xuất kinh doanh sang chai, 
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đóng gói nước mắm, kinh doanh bảo quản kho lạnh; 
sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp... Kết quả 
đã xử lý vi phạm hành chính đối với 156 tổ chức, 
cá nhân và thu nộp vào ngân sách 982 triệu đồng. 
Ngoài ra còn tiêu hủy, khắc phục nhãn các loại hàng 
hóa vi phạm với số tiền trên 137 triệu đồng. 

Công tác khuyến nông, thông tin tuyên 
truyền và xúc tiến thương mại.

Năm 2014 chương trình Khuyến nông triển 
khai 25 dạng mô hình. Trong đó, Trồng trọt 18 
dạng, chăn nuôi 5 dạng và thủy sản 2 dạng. Các 
chương trình, mô hình Khuyến nông được đánh 
giá hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế từng 
vùng, có sức lan tỏa lớn và ảnh hưởng trong khu 
vực. Công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn Quỹ 
khuyến nông Thành phố đảm bảo nguyên tắc và 
hiệu quả. Năm 2014, tổ chức kiểm tra thẩm định 
292 phương án đủ điều kiện vay vốn với số tiền đề 
nghị duyệt vay trên 65,83 tỷ đồng. Ký hợp đồng 
cho 256 phương án với số tiền 56 tỷ đồng. 

Công tác Thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực 
nông nghiệp nông thôn đã thực sự phát huy hiệu 
quả giúp nâng cao nhận thức của người sản xuất 
nông nghiệp trong việc ý thức tiếp cận công nghệ 
tiên tiến, quy trình kỹ thuật, thị trường tiêu thụ để 
sản xuất ra những sản phẩm nông sản sạch, an toàn 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường. 
Điều đó được thể hiện rất rõ qua hơn 1.000 bài viết, 
tin, phóng sự, tọa đàm trên các thể loại phát thanh, 
truyền hình và trên 500 tin, bài báo in về lĩnh vực 
nông nghiệp, thị trường và xây dựng NTM của thành 
phố đã được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội và các 
đơn vị trong ngành phối hợp với các đơn vị Đài báo 
TW và địa phương như Đài PTTH Hà Nội; Đài Truyền 
hình Việt Nam; Báo Hà Nội, Báo Nông nghiệp Việt 
Nam; và nhiều đơn vị thông tấn báo chí khác tuyên 
truyền rộng khắp và hiệu quả.  

Năm 2014 là năm có nhiều hoạt động thúc đẩy 
xúc tiến thương mại, liên kết xúc tiến đầu tư của 
ngành đã được triển khai. Được đánh dấu bởi các 
hoạt động như Tổ chức thành công hội chợ “Giống, 
vật tư, thiết bị và sản phẩm nông nghiệp Hà Nội 
năm 2014”; Hội chợ Nông nghiệp và làng nghề Hà 
Nội 2014 và tham gia các hội chợ như Hội chợ nông 
nghiệp và thương mại vùng Đông Bắc tại Lạng Sơn; 
Hội chợ nông nghiệp Tây Nguyên; Chương trình 
hợp tác quốc tế với các tỉnh như Luông Pha Băng, 
Viêng Chăn của nước CHDCND Lào. Tổ chức các 
đoàn tham gia chương trình hợp tác với các tỉnh, 
thành phố: Hải Dương, Hải Phòng, Sơn La, Đăclăk, 
Đăknông, Bắc Ninh, Quảng Ninh…

Công tác thông tin, tuyên truyền và xúc tiến 
thương mại nông nghiệp năm 2014 làm tốt đã góp 

phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp 
trên địa bàn Thành phố; mở rộng sự liên kết giữa 
các thị trường trong khu vực; Liên kết chặt chẽ 
bốn nhà trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp, góp phần phát triển sản xuất nông 
nghiệp và xây dựng NTM của Thành phố.

Bên cạnh đó các mặt công tác khác như công 
tác tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác cải cách 
hành chính; công tác quản lý chất lượng vật tư 
NN và ATVSTP; công tác tài chính được Sở NN & 
PTNT quan tâm và chỉ đạo sát sao và hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. Duy trì hoạt động của bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại 
Sở và các đơn vị trực thuộc; tăng cường hoạt động 
của Cổng thông tin điện tử của ngành trên mạng 
internet; tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm 
quản lý hồ sơ công việc vào các hoạt động của Sở 
và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn TCVN 9001:2000 (ISO 9001:2000) triển khai 
tới toàn thể CBCC cơ quan văn phòng Sở...

Công tác Thi đua, khen thưởng đã được Sở 
NN & PTNT tổ chức phát động phong trào thi đua 
sâu, rộng trong toàn ngành nhằm động viên CB-
CNVC ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành 
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Ngành và 
của Thành phố. 

Năm 2014, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội 
vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập 
Hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng, nhân dịp 
kỷ niệm 60 năm thành lập. Đây là phần thưởng 
xứng đáng và cao quý mà Đảng và Nhà nước đã 
dành cho toàn thể CBCNVC ngành Nông nghiệp. 
Ngoài ra, rất nhiều tập thể, cá nhân trong ngành 
được Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà 
Nội, Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng Bằng khen do 
có thành tích xuất sắc trong các chuyên đề thi đua 
do Thành phố, Sở NN&PTNT Hà Nội phát động... 

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch 
năm 2015.

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tiếp tục thực 
hiện tốt công tác tham mưu cho UBND Thành phố 
chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, 
hiệu quả bền vững theo hướng nông nghiệp đô 
thị sinh thái, xây dựng vùng sản xuất nông sản 
hàng hóa chất lượng cao; chuyển mạnh cơ cấu 
nông nghiệp sang sản xuất nông sản thực phẩm 
chất lượng cao, an toàn VSTP; gắn phát triển nông 
nghiệp với cải thiện, bảo vệ môi trường sinh thái, 
phát triển du lịch và xây dựng NTM. Phấn đấu tăng 
giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản trên 01ha 
đất nông nghiệp. Đổi mới hoạt động dịch vụ nông 
nghiệp; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, lao 
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động, kỹ thuật, phương tiện, vật tư sẵn có. Củng 
cố phát triển ngành nghề; tăng cường cơ sở vật 
chất kỹ thuật cho nông nghiệp, nông thôn. Phối 
hợp các quân, huyện, thị xã phục vụ tốt nhất yêu 
cầu sản xuất nông nghiệp; tham mưu xây dựng và 
tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phương án 
phòng, chống hạn, úng; phương án phòng hộ đê, 
phân chậm lũ… bảo đảm an toàn hệ thống đê kè, 
công trình thủy lợi trên toàn Thành phố, an toàn về 

người và tài sản. Hoàn thành việc xây dựng và trình 
phê duyệt các quy hoạch, các Chương trình, đề án, 
dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng 
hạ tầng nông thôn. Phối hợp với các ngành, các 
cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương 
trình, đề án, dự án và kế hoạch, nhiêm vụ công tác 
trong năm. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
và thu nhập cho người nông dân./.

Sở Nông nghiệp & PTNT 

Hoäi nghò Toång keát ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän nhieäm vuï 
naêm 2014 vaø trieån khai nhieäm vuï coâng taùc naêm 2015

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố 
Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá tình 
hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai 
nhiệm vụ công tác năm 2015. Tham dự Hội nghị có 
đồng chí Trần Xuân Việt - Phó Chủ tịch UBND Thành 
Phố; đồng chí Hoàng Thanh Vân - Cục trưởng Cục 
chăn nuôi Bộ Nông nghiệp & PTNT; ban lãnh đạo Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội; đại diện lãnh đạo các 
huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc sở và các Sở, 
Ban ngành liên quan. 

Năm 2014, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành 
uỷ, UBND Thành phố và các cấp, các ngành cùng với 
sự nỗ lực phấn đấu của Ngành Nông nghiệp & PTNT 
và nhân dân, sản xuất nông nghiệp của Thành phố 
đã khắc phục được những khó khăn, tích cực phát 
triển sản xuất để đạt được kết quả cao trên nhiều 
mặt công tác. Nổi bật trong đó là: Chỉ đạo, hướng 
dẫn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh 
trên đàn gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công tác dự 
tính, dự báo và phòng trừ sâu bênh giúp tăng năng 
suất và sản lượng cây trồng; Triển khai thực hiện 
nhiều mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ 
sản trên địa bàn; một số sản phẩm đã tiếp cận được 
thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu; đã 
hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất tới tiêu 
thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm có 
chất lượng, đáp ứng cơ bản nhu cầu của nhân dân; 
thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an toàn 

thực phẩm; lãnh đạo các quận, huyện, thị xã phối 
hợp tốt với Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội trong 
việc thực hiện các mô hình sản xuất; hoàn thành tốt 
nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chi đạo 
và Tổ công tác giúp việc ban chỉ đạo Thành phố về 
“phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thông mới, 
từng bước nâng cao đời sống nhân dân”; hệ thống 
đê điều, công trình thuỷ lợi được củng cố, đảm bảo 
phục vụ sản xuất, an toàn phòng chống lụt bão và 
khắc phục hậu quả thiên tai; đời sống vật chất tinh 
thần của nông dân được nâng cao, góp phần giữ 
vững an ninh chính trị; phát triển kinh tế xã hội trên 
địa bàn Thành phố.

Với những thành tích đã đạt được trên các mặt, 
Sở Nông nghiệp & PTNT đã vinh dự được nhận cờ thi 
đua của Bộ Nông nghiệp & PTNT năm 2014 và nhiều 
giấy khen, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong năm 2014. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân 
Việt, Phó chủ tịch UBND Thành phố cho rằng, năm 
2014, cán bộ và người lao động trong ngành đã nỗ 
lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong đó 
nhiệm vụ khó khăn nhất là nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, việc thành lập Trung 
tâm phân tích chứng nhận sản phẩm nông lâm nghiệp 
và Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp là một 
bước đệm cho việc xây dựng các khu ứng dụng công 
nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 
thành phố. Ngoài ra, trong năm 2014, số lượng doanh 
nghiệp đầu tư vào ngành nông nghiệp tăng cao so với 
các năm trước. Bên cạnh các kết quả đạt được, đồng 
chí còn chỉ ra một số hạn chế như: Tỷ trọng ứng dụng 
công nghệ cao trong nông nghiệp còn thấp; chất 
lượng nông sản chưa đồng đều; chuỗi liên kết chưa 
thực sự chặt chẽ; các chính sách của Trung Ương và 
Thành phố chưa được áp dụng triệt để; năng lực đội 
ngũ cán bộ quản lý không đông đều; năng suất chưa 
vượt trội. Từ đó, đồng chí đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội phải đẩy mạnh việc áp dụng các chính 
sách nông nghiệp; tập trung phát triển vấn đề ứng 
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dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và xây dựng 
kết cấu hạ tầng; xây dựng và trình UBND Thành phố 
một số đề án về chuỗi liên kết; xác định mục tiêu; 
quan tâm đến vấn đề nâng cao năng lực cán bộ quản 
lý; hỗ trợ các huyện đấu giá đất nông nghiệp; thống 
kê các loại nông sản nhập khẩu trên địa bàn Thành 
phố để có phương án sản xuất thay thế. 

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Chu Phú Mỹ - Giám 
đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tổng kết lại các kết 
quả đạt được cũng như các mặt hạn chế còn tồn 
tại của ngành Nông nghiệp Thành phố trong năm 

2014 và đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành 
trong năm 2015 như sau: tốc độ tăng trưởng nông 
nghiệp thành phố đạt từ 2 đến 2,5%; 99% dân số 
nông thôn được sử dụng nước sạch; thêm 55 xã 
đạt chuẩn Nông thôn mới; tăng cường phối hợp 
giữa Sở và các đơn vị trực thuộc và UBND các 
huyện, thị xã trong công tác chỉ đạo, quản lý sản 
xuất nông nghiệp; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh 
đạo Thành phố để tổ chức thực hiện và thắng lợi 
các nhiệm vụ trong năm 2015./.

Chu Mai 

Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối 
hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội vừa tổ chức 
Hội nghị đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản 
phẩm chăn nuôi dịp tết Ất mùi năm 2015. 

Hàng năm Hà Nội tiêu thụ trên 400 nghìn tấn thực 
phẩm, tương đương 1.120 tấn/ngày. Dự báo, đến năm 
2015 nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc gia cầm toàn thành 
phố khoảng trên 420 nghìn tấn, tương đương 1.127 
tấn/ngày, trong khi nguồn cung tại chỗ chỉ đáp ứng 
được 65 - 70%. Vì vậy, việc quản lý chất lượng vệ sinh 
ATTP luôn được đặc biệt quan tâm. 

Trong những năm qua, Hà Nội đã hình thành các 
vùng, xã chăn nuôi trọng điểm và các trại chăn nuôi 
quy mô lớn ngoài khu dân cư, thu hút được các doanh 
nghiệp đầu tư, liên kết với các trại chăn nuôi để cung 

cấp dịch vụ đầu vào, bao tiêu sản phẩm, xây dựng 
được 18 chuỗi liên kết chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm 
với 3.400 thành viên tham gia.

Tại Hội nghị, nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất 
lượng và giá trị sản phẩm chăn nuôi, góp phần tạo sức 
cạnh tranh, hiệu quả, đảm bảo an toàn dịch bệnh và 
bảo vệ môi trường. Trong đó, Hà Nội sẽ tăng cường, 
khuyến khích phát triển sản xuất theo chuỗi sản phẩm. 

Thời gian tới, Ngành Nông nghiệp sẽ sớm hoàn 
thiện các văn bản chỉ đạo và tăng cường tổ chức 
thanh kiểm tra để đảm bảo nguồn cung các sản phẩm 
chăn nuôi trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 an 
toàn tuyệt đối phục vụ nhân dân Thủ đô./.

Lưu Phượng  

Trạm Khuyến nông Gia Lâm phối hợp với Viện 
nghiên cứu rau quả vừa tổ chức hội nghị đầu bờ đánh 
giá kết quả mô hình trình diễn sản xuất một số giống 
rau của Hàn Quốc tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm.

Vụ Đông năm 2014, Trạm Khuyến nông Gia 
Lâm phối hợp với Viện nghiên cứu rau quả đã 
triển khai mô hình trình diễn sản xuất củ cải Song 
Jeong và ớt High Fly, quy mô 1 ha. Đây là 2 giống 
rau có xuất xứ từ Hàn Quốc đã được Bộ NN&PTNT 
công nhận và cho phép sản xuất tại các tỉnh miền 

Bắc nước ta. Giống củ cải Song Jeong có khả năng 
sinh trưởng khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, năng 
suất cao hơn giống củ cải truyền thống; thịt củ 
mịn, không bị xốp và xơ hóa, khi nấu có vị ngọt 
mát. Giống ớt cay High Fly cũng có nhiều đặc 
tính ưu việt như chống chịu được rét, không bị 
bệnh mắt cua (một bệnh phổ biến trên ớt cay), 
năng suất cao. Kết quả mô hình cho thấy, cải củ 
Song Jeong cho năng suất trung bình 71,5 tấn/
ha, với giá bán 4.000đồng/kg ước tính cho thu 
nhập khoảng 280 triệu đồng, trừ chi phí cho thu 
lãi 200 triệu đồng. Giống ớt cay High Fly năng 
suất đạt khoảng 8tạ/sào, sau khi trừ chi phí cho 
thu nhập từ 9 đến 10 triệuđồng/sào, tương đương 
với trồng cải củ Song Jeong. Từ kết quả bước đầu 
này, trong thời gian tới, các giống rau củ này sẽ 
được giới thiệu rộng rãi tới bà con nông dân trên 
địa bàn huyện Gia Lâm, cũng như các vùng trồng 
rau trên địa bàn Thành phố, hứa hẹn sẽ mang lại 
hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân./. 

Lưu Phượng 

Ñaùnh giaù moâ hình trình dieãn caùc gioáng rau Haøn Quoác taïi Gia Laâm
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Löu yù thaâm canh luùa xuaân 2015
KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn 
Trung ương, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino 
nên lại tiếp diễn một mùa đông ấm. Năm 2014 
nhuận hai tháng 9 âm lịch nên mùa đông đến 
muộn, giữa đông lại có các đợt rét liên tiếp. 

Tất cả những yếu tố trên khiến cho việc thâm 
canh lúa xuân ở các tỉnh miền Bắc nước ta là rất 
khó khăn. Đầu tiên là khâu cày ải, tiếp đến là việc 
làm mạ, gieo cấy và chăm sóc... 

Kinh nghiệm cho thấy, do trăng rằm Trung Thu 
năm nay không sáng tỏ mà u ám nên mưa kéo dài 
các ngày sau đó. Do vậy việc cày ải cần phải được 
tiến hành muộn hơn khoảng 1 tháng so với mọi 
năm. Tốt nhất nên cày ải đất vào khoảng đầu và 
giữa tháng 12 dương lịch là phù hợp. 

Lịch gieo cấy cần được bố trí sao cho phù hợp 
với diễn biến thời tiết năm nay. Nên gieo cấy sau 
tiết lập xuân (4/2 dương lịch) vì gieo mạ sớm sẽ 
có nguy cơ già ống do thời tiết ấm, gieo cấy muộn 
lúa trổ sẽ gặp gió tây gây lép lửng. 

Ngoài ra, cần ưu tiên các giống lúa ngắn ngày 
để thâm canh sẽ giảm thiểu được rủi ro của thời 
tiết gây nên. Không nên đưa giống mẫn cảm với 
bệnh đạo ôn vào cơ cấu các giống lúa của vụ 
Xuân 2015. 

Việc ngâm ủ thóc giống sẽ có thể gặp bất lợi 
(rét đậm) vì diễn biến thời tiết bất thường. Đây là 
khó khăn thường gặp đối với nông dân khi ngâm 
ủ thóc giống vụ xuân các năm. Do đó, nông dân 
cần chuẩn bị trước những biện pháp tác động 
tích cực nhằm ứng phó nếu trường hợp này xảy 
ra. Tốt nhất nên ngâm ủ mạ trong hộp xốp hoặc 
đào hố dưới đất để ủ nhằm tăng nhiệt độ cho 
đống ủ, giúp thóc nảy mầm tốt hơn. Thậm chí, 
nếu trong thời gian ngâm ủ thóc lại gặp rét đậm 
kéo dài thì nên áp dụng biện pháp gieo mạ khi 
hạt thóc vừa mới nứt nanh (gieo trên luống mạ 
dược hoặc gieo trên nền đất cứng có ni lông che 
phủ). Không nên giữ thóc quá lâu trong đống ủ 
kéo dài trên 1 tuần, vì làm vậy hạt thóc sẽ bị thôi 
chua, lượng dinh dưỡng bị thất thoát dần dẫn 

đến cây mạ sau gieo sẽ không dủ dinh dưỡng 
cung cấp héo dần rồi chết. 

Lượng nước tưới cho lúa Xuân thường là khan 
hiếm trong những năm gần đây vì vậy, cần điều 
tiết nước cho lúa xuân sao cho tiết kiệm nhưng 
phải đủ nhất là các giai đoạn mẫn cảm (đẻ nhánh, 
làm đòng và trổ bông). Kỹ thuật tưới nước cho lúa 
hiệu quả theo cách thức “nông, lộ, phơi” cần được 
áp dụng. Ngoài ra, việc thăm đồng thường xuyên 
phát hiện sâu bệnh hại và phòng trừ khi cần thiết 
đối với nông dân cần phải được tiến hành xuyên 
suốt trong cả vụ. Muốn đạt được kết quả cao 
trong công tác này đòi hỏi các cấp, ngành liên 
quan cần chỉ đạo, giám sát, giúp đỡ nông dân thật 
sâu sát và chu đáo hơn. 

* Chú ý: 
- Nông dân tuyệt đối không nên dùng ni lông 

che phủ, bọc thóc để giữ ấm cho đống ủ vì làm 
vậy thóc sẽ thiếu ô xi dẫn đến bị thối hỏng. Ngược 
lại cũng không nên che chắn qua loa chỉ là mô 
rơm nhỏ phủ đống ủ. Không nên gieo thẳng hay 
cấy mạ ngoài ruộng khi nhiệt độ thời tiết dưới 15 
độ C. Việc chăm sóc mạ sau gieo cần bổ sung 
thêm dinh dưỡng kali trắng và vi lượng để phun 
qua lá giúp mạ cứng cáp và chống rét tốt hơn. 
Thời kì sau gieo cấy nếu gặp bất lợi, cây lúa non 
khó phát triển thì nên sử dụng các loại phân giàu 
lân dễ tiêu và vi lượng để cây hồi phục nhanh, 
phát triển được thuận lợi. Tuyệt đối không được 
sử dụng các chất kích thích sinh trưởng như GA3 
để phun cho mạ hoặc lúa vì làm vậy cây sẽ phát 
triển không bình thường, thân lá kéo dài, mềm 
yếu dẫn đến dị dạng như lúa von. 

- Nếu trong thời gian làm mạ lại gặp thời 
tiết ấm, cây mạ phát triển nhanh dẫn đến già 
ống hoặc lại gặp rét đậm dẫn đến còm cõi, 
mất sức sống trước cấy thì cần phải loại bỏ 
và chuẩn bị thóc giống dự phòng để tiến hành 
gieo mạ thay thế (mạ nền) hoặc gieo thẳng 
ngoài ruộng (nếu có thể). 

Một năm có mùa Đông ấm sâu bệnh sẽ phát 
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sinh và gây hại nhiều, gió tây sẽ đến sớm (khoảng 
sau 15/5 DL). Vì vậy, nông dân cần bố trí thời vụ 
thích hợp, tiến hành gieo cấy và chăm sóc lúa thật 
chu đáo để lúa trổ trước 15/5 DL là tốt nhất.

Cần bón lót đủ lượng phân NPK để lúa Xuân 
phát triển và đẻ nhánh thuận lợi. Không nên 
bón đạm riêng lẻ hoặc bón đạm và kali không 
cân đối (thừa đạm) sẽ làm cho lúa bị sâu bệnh 
tấn công nhiều. Không nên gieo cấy với mật độ 
dày, nên để mật độ thưa hơn so với các vụ Xuân 
khác để lúa đẻ nhánh được triệt để ngay giai 
đoạn đầu và hạn chế được sâu bệnh hại nhất là 
bệnh khô vằn. 

Với các diện tích lúa gieo thẳng cần tuân thủ 
nghiêm ngặt về khâu kỹ thuật để giảm thiểu 
lượng mạ chết rét sau gieo hoặc cây lúa bị bệnh 
thối rễ thời kì còn non. Không nên bón đạm urê 
riêng rẽ khi mạ có 1,5 - 2 lá thật như nông dân 
thường làm (bón đón tay trước khi dặm tỉa). Việc 

bón thúc mạ như vậy không những mạ chưa “ăn” 
đến dinh dưỡng bón mà thậm chí còn làm chết 
mạ nếu rét ập về. Ngoài ra, lúa gieo thẳng còn 
hay bị hiện tượng trắng lá (bạch tạng) giai đoạn 
sau gieo khoảng 15 - 20 ngày (trước dặm tỉa). 
Đây là hiện tượng bệnh sinh lý của cây chứ không 
phải do sâu hay nấm hại. Do thời kì đầu vụ, lúa 
Xuân thường chìm trong thời tiết âm u, sương mù 
không có nhiều nắng nên cây mạ non quang hợp 
khó khăn, việc tổng hợp diệp lục về lá rất chậm. 
Mặt khác, do lối thâm canh chỉ dựa vào phân hóa 
học của nông dân đã khiến cho nguồn dinh dưỡng 
vi lượng trong ruộng khan hiếm dần nên lúa thiếu 
vi lượng để hút. Muốn khắc phục được hiện tượng 
này cho lúa người trồng cần bón lót một lượng 
phân vi lượng cùng với NPK đồng thời bổ sung 
thêm phân bón lá vi lượng + kali trắng thời kì đầu 
và giữa vụ lúa./.

TX (Theo Báo NNVN)

Biểu hiện bên ngoài:
- Đối tượng bị bệnh: Chủ yếu lợn sau cai sữa.
- Những con lợn to nhất trong đàn, phát bệnh 

trước và chết đột ngột.
- Trước khi chết, hàm cứng, co giật, thần kinh 

rối loạn, dáng đi lảo đảo, xiêu vẹo, hay vấp ngã, 
lợn kêu ré lên với giọng khàn hoặc thích nằm một 
chỗ, thân nhiệt không tăng hoặc tăng ít. Đầu, mặt 
sưng to, mắt híp. Bà con nông dân thường gọi là 
bệnh phù mặt.

Phòng bệnh:
- Cho uống kháng thể của Hanvet (HANVET - 

KTE Hi) ngay sau khi sinh, liều 1ml/con.
- Giảm thức ăn tinh, tăng thức ăn xơ.
- Dùng vắc xin E.coli phù đầu của Viện Thú y 

Quốc gia (chai 20ml, liều 1ml/con).

Trị bệnh:
- Khi phát hiện thấy lợn có triệu chứng của 

bệnh phải cho nhịn ăn từ 12 - 24 giờ. Ngày hôm 
sau cho 1/2 khẩu phần, chia làm nhiều bữa trong 
ngày. Sau 2 - 3 ngày tăng dần lượng thức ăn, tới 
ngày thứ 6 mới cho ăn tự do.

- Cung cấp nước và các chất điện giải 
(Hanminvit-Super, Hanvit K&C) để duy trì tuần 
hoàn, huyết áp.

- Dùng kháng thể điều trị (HANVET –K.T.E) 
tiêm xoang bụng hay cho uống.

- Sử dụng một số kháng sinh điều trị 
như Colivilavet, Gentacosmis dạng gói hoặc 
Enrofloxacin, Norfloxacin…

- Khử trùng tẩy uế chuồng trại trong thời gian điều trị./.
NT (Theo TTKNQG)

Bieån hieän vaø caùch phoøng tröø beänh phuø ñaàu lôïn con sau cai söõa

 Để hoa đào nở hoa vào đúng dịp Tết, không phải 
chỉ tác động vào giai đoạn cuối mà phải tác động 
trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển của cây.

Giai đoạn thúc cây bắt đầu từ khi trồng trong 
khoảng tháng 1 - tháng 2 âm lịch đến tháng 7 
âm lịch cần phải tuân thủ các quy trình trồng, 

tưới nước, bón phân, làm cỏ cho cây đào trong 
tình trạng sinh trưởng phát triển khỏe, lá xanh 
bóng, lộc ra nhiều, đã hình thành tán, thế theo 
ý muốn, cây không bị sâu bệnh. Khi cây đang 
trong tình trạng xanh tốt cần tiến hành khoanh 
vỏ (thiến đào) hoặc đảo cây để hãm quá trình 

Thuùc ñaøo ra hoa ñuùng teát
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sinh trưởng sinh dưỡng. Có 2 biện pháp để ức 
chế cây phát triển và tạo sự phân hóa mầm hoa 
là khoanh vỏ và đảo cây. Biện pháp khoanh vỏ 
được áp dụng rộng rãi hơn biện pháp đảo cây. 
Sau khi khoanh vỏ khoảng 30 ngày cây xuất 
hiện mầm nụ ở nách lá, mầm nụ to dần, tuy 
nhiên nếu không vặt lá mà để tự nhiên thì hoa 
sẽ nở muộn và không tập trung.

Cũng giống như xác định cho thời điểm khoanh 
vỏ và đảo cây, phải căn cứ vào từng giống, tình 
trạng cây, dự báo thời tiết tháng còn lại mà quyết 
định ngày vặt lá, thông thường nên tiến hành việc 
vặt lá trước Tết Nguyên đán đối với đào Bích là 45- 
50 ngày (tức 15/11 - 20/11 âm lịch), đối với đào 
Phai là 50 - 60 ngày (tức 01/11 - 10/11 âm lịch), 
đối với đào Thất Thốn là 85 - 90 ngày (tức 01/10 - 
05/10 âm lịch), đối với đào Mãn Thiên Hồng là 80 
- 85 ngày (tức ngày 05/10 - 10/10 âm lịch).

Trong trường hợp đã áp dụng đúng các quy trình 
kỹ thuật như trên để điều khiển đào nở hoa đúng 
Tết, nhưng do thời tiết bất thường ảnh hưởng đến 
thời gian nở hoa làm hoa nở không theo ý muốn, 
vì vậy giai đoạn này cần quan sát nếu thấy đào có 
khả năng nở hoa muộn thì phải thúc, ngược lại đào 
có khả năng nở hoa sớm thì phải hãm.

Một số biện pháp có thể thực hiện là thúc hoa. 
Vào đầu tháng 12 âm lịch (hầu như nụ hoa không 
phát triển), nếu trời rét đậm kéo dài (nhiệt độ 
<10oC quá 5 ngày) thì lúc này phải thúc hoa nở 
bằng cách ngừng tưới khoảng 3 - 4 ngày sau đó 
tưới nước thật đẫm trở lại bằng nước ấm 40 - 50oC 

vào quanh gốc 2 - 3 lần/ ngày kết 
hợp quây nilon, thắp điện vào ban 
đêm đồng thời phun phân bón lá 
Đầu Trâu 901, 902 kích thích cho 
hoa nhanh nở và một số chất kích 
thích nở hoa khác.

Nếu thời tiết nồm ấm kéo dài, 
vào hạ tuần tháng 11 đầu tháng 
12 âm lịch nụ hoa sẽ phát triển 
rất nhanh, hoa có khả năng nở 
sớm thì phải hãm bằng các cách 
làm giàn lưới đen che cây kết hợp 
với pha phân ure nồng độ 1% vào 
nước lạnh phun lên thân lá hoặc 
tưới vào gốc. Dùng dao khoanh 1 
hay nhiều vòng xung quanh cành 

đào, thân đào để hạn chế vận chuyển dinh dưỡng 
nuôi cây, ức chế quá trình sinh trưởng như hãm 
đào lần 1. Chặt bớt từ 10 - 12% bộ rễ, rải rác 
quanh gốc cây. Sử dụng 1 số chế phẩm kìm hãm nở 
hoa (CCC, Mydrin, B9... phun theo nồng độ khuyến 
cáo ghi trên bao bì).

Sau khi mua cành đào mang về nhà nên đốt 
gốc, đốt cành hay nhúng ngay vào chậu nước 
nóng già 70 - 80oC để nhựa của cành đào không 
chảy và các chất dinh dưỡng dự trữ nuôi hoa 
trong cành không thẩm thấu được ra ngoài, khi 
cắm vào lọ nên thay nước sạch 2 - 3 ngày/lần và 
mỗi lần thay nước cho 1 viên aspirin nhằm hạn 
chế vi khuẩn gây thối cành, tàn hoa. Nếu muốn 
đào nở nhanh hơn thì để trong phòng kín, thắp 
điện, đốt hương. Nếu muốn đào nở chậm lại cho 
nước đá vào bình, đặt ở chỗ thoáng khí, ban đêm 
mang ra ngoài ban công.

Đào trồng chậu thì cần thường xuyên tưới 
nước cứ khi nào thấy đất trên miệng chậu khô là 
phải tưới nước. Nhưng không nên tưới quá nhiều 
nước cho cây, cây sẽ bị úng, sinh ra khí độc thối 
rễ, cây sẽ nhanh bị chết. Không nên để chậu đào 
gần quạt hay chỗ có gió lùa vì sẽ làm đào mất 
nước nhiều dẫn đến rụng nụ và hoa sớm cũng 
không nên để đào chỗ quá tối vì sẽ không đủ ánh 
sáng cho đào quang hợp, mắt chồi sẽ bật, lá ra 
nhanh, màu sắc hoa bị nhạt, hoa nhanh tàn hoặc 
nụ hoa sớm rụng./.

TX (Theo Trung tâm NC&PT Hoa, Cây cảnh)
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Ñieàu chænh moät phaàn Vöôøn quoác gia Ba Vì veà tænh Hoøa Bình quaûn lyù 
NHAØ NOÂNG & DOANH NGHIEÄP CAÀN BIEÁT

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Đề án 
điều chỉnh diện tích Vườn quốc gia Ba Vì tại tỉnh 
Hòa Bình”. Theo đó, điều chỉnh diện tích Vườn 
quốc gia Ba Vì thuộc địa giới hành chính tỉnh Hoà 
Bình về tỉnh Hòa Bình quản lý.

Hiện tổng diện tích của Vườn quốc gia Ba Vì là 
10.814,6ha thuộc địa giới hành chính của 16 xã thuộc 
3 huyện của TP. Hà Nội và 2 huyện của tỉnh Hòa Bình.

Vườn quốc gia Ba Vì trực thuộc Tổng cục 
Lâm Nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn quản lý.

Theo quyết định vừa được ban hành, Thủ 
tướng Chính phủ đã điều chỉnh diện tích Vườn 
quốc gia Ba Vì thuộc địa giới hành chính tỉnh Hoà 
Bình về tỉnh Hòa Bình quản lý để ổn định đời sống 

của người dân.
Tổng diện tích điều chỉnh về tỉnh Hòa Bình quản lý 

là 1.114,46ha, thuộc huyện Kỳ Sơn, bao gồm 2 xã: Xã 
Yên Quang 781,56ha; xã Phú Minh: 332,9ha.

Theo đó, diện tích Vườn quốc gia Ba Vì quản lý 
thuộc địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình sau điều 
chỉnh là 2.535,95ha. Trong đó, huyện Lương Sơn 
có diện tích là 274,2ha, thuộc xã Lâm Sơn; huyện 
Kỳ Sơn có diện tích là 2.261,75ha, thuộc 4 xã (Yên 
Quang, Phú Minh, Phúc Tiến và Dân Hòa).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải bàn giao rừng 
và đất lâm nghiệp nguyên trạng, đảm bảo nguyên 
canh, không xáo trộn các chủ hộ đã được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp./.

TX (TH)

Lòch xaû nöôùc vuï ñoâng xuaân 2014 - 2015
Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa thông báo lịch lấy 

nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2014 - 2015 
vùng Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Theo đó, Bộ đã thống nhất với Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam về việc điều tiết các hồ chứa thủy điện: Sơn 
La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang để bổ sung 
nguồn nước cho hạ du, phục vụ cấp nước gieo cấy 

lúa vụ Đông Xuân năm nay gồm 3 đợt. Cụ thể, đợt 1 
từ 0 giờ ngày 19/1  đến 24 giờ ngày 23/1/2015; đợt 
2 từ 0 giờ ngày 30/1 đến 24 giờ ngày 7/2; đợt 3 từ 0 
giờ ngày 13/2 đến 24 giờ ngày 17/2. Trong thời gian 
trên, mực nước sông Hồng tại trạm Thủy văn Hà Nội 
được duy trì ở mức +2,20m trở lên./.

NT (TH) 

Caáp baùch kieåm soaùt dö löôïng khaùng sinh trong thuûy saûn

Ñaåy maïnh coâng taùc quaûn lyù giaù phaân ñaïm vaø thöùc aên chaên nuoâi

Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa có chỉ thị yêu 
cầu UBND các tỉnh, thành phố, các đơn vị của Bộ, 
hiệp hội và doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất 
khẩu triển khai ngay các biện pháp cấp bách để 
kiểm soát tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các 
lô hàng thủy sản xuất khẩu.

Trong đó tăng cường phổ biến tới người dân, 
các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản về tác hại 
của hóa chất, kháng sinh cấm và nghiên cứu sử 
dụng hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng, bảo 

quản thủy sản; đồng thời hướng dẫn và yêu cầu 
các cơ sở nuôi trồng thủy sản tuân thủ thời gian 
ngừng sử dụng hóa chất, kháng sinh hạn chế sử 
dụng trước khi thu hoạch theo đúng quy định.

Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra việc 
sản xuất kinh doanh và sử dụng hóa chất, kháng 
sinh, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong 
nuôi trồng thủy sản để kịp thời phát hiện và xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm,…/.

TX (TH)

Bộ Tài chính vừa có công văn số 87 /BTC-QLG 
gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý 
giá mặt hàng phân đạm Urê, phân NPK, thức ăn 
chăn nuôi trên địa bàn.

Công văn nêu rõ, theo quy định của Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế 
số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, từ ngày 
01/01/2015, thuế giá trị gia tăng mặt hàng phân 
bón, thức ăn cho gia súc, gia cầm và thức ăn 
cho vật nuôi khác từ 5% chuyển sang đối tượng 
không chịu thuế giá trị gia tăng. Mặt khác, từ quý 
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Phoøng, choáng dòch beänh thuûy saûn treân ñòa baøn Thaønh phoá Haø Noäi naêm 2015

III/2014 đến nay, giá phân bón Urê trên thị trường 
thế giới, giá các nguyên liệu chính sản xuất thức 
ăn chăn nuôi và giá xăng dầu trong nước biến 
động giảm mạnh. Tuy nhiên, giá mặt hàng phân 
đạm Urê, phân NPK, thức ăn chăn nuôi chưa thể 
hiện rõ xu hướng giảm.

Do đó, để góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định 
kinh tế vĩ mô, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài 
chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Cục Thuế, Chi cục Quản lý thị trường 
và các cơ quan liên quan có văn bản yêu cầu các 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân đạm Urê, 
phân NPK, thức ăn chăn nuôi thực hiện rà soát chi 
phí đầu vào, thực hiện giảm giá trước biến động 
giảm giá của các yếu tố đầu vào và thực hiện kê 
khai giá theo quy định; hướng dẫn và kiểm tra việc 
thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, thực hiện giá 
bán phân đạm Urê, phân NPK, thức ăn chăn nuôi 
theo đúng quy định; xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm theo quy định của pháp luật và công bố công 
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổng 
hợp tình hình triển khai, kết quả thực hiện và báo 
cáo định kỳ gửi về Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn và Sở Công Thương trong phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối 
hợp với các Sở, ban, ngành liên quan chủ động 
lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra về chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh 
thức ăn chăn nuôi, phân đạm Urê, phân NPK; 
phân công rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của 
cấp tỉnh, cấp huyện. Trong quá trình kiểm tra, 
thanh tra nếu phát hiện vi phạm như: sản xuất, 
kinh doanh, sử dụng các loại thức ăn chăn nuôi, 
phân đạm Urê, phân NPK trong Danh mục cấm 
sử dụng, hạn chế sử dụng, kém chất lượng, hàng 
giả, hàng nhái và các vi phạm khác cần xử lý kiên 
quyết, triệt để các hành vi vi phạm theo quy định 
của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND 
cấp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 
biến các quy định pháp luật có liên quan nhất 
là các quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp, quy định về xử lý vi phạm 
hành chính, hình sự trong sản xuất, kinh doanh, 
sử dụng thức ăn chăn nuôi, phân đạm Urê, phân 
NPK nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành 
pháp luật về giá và thực hiện tốt công tác đấu 
tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng trong 
tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp./.

TX (TH) 

Để chủ động và triển khai có hiệu quả công 
tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản, bảo vệ sức 
khỏe nhân dân thủ đô, UBND thành phố Hà Nội 
xây dựng “Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy 
sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015”.

Theo kế hoạch, Sở Nông nghiệp & PTNT tham 
mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo, tổ chức triển 
khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 
thủy sản trên địa bàn Thành phố. Chủ trì, phối hợp 
với các cấp, các ngành liên quan tăng cường việc 
kiểm tra tổ chức thực hiện công tác phòng, chống 
dịch bệnh thủy sản ở các cấp, các ngành trên địa 
bàn. Theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình dịch 
bệnh, đề xuất kịp thời các giải pháp chỉ đạo đảm 
bảo hiệu quả, đúng quy định. Xây dựng kế hoạch, 
phương án, chuẩn bị đầy đủ và cung ứng kịp thời 
vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống 
dịch bệnh thủy sản trên địa bàn Thành phố (ngoài 
các vùng nuôi thủy sản chuyên canh tập trung). 

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thông 
tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác diễn 
biến dịch bệnh và biện pháp phòng chống trên hệ 
thống truyền thanh của địa phương để nâng cao 
nhận thức của người dân trong công tác phòng 
chống dịch bệnh thủy sản; hướng dẫn các biện 
pháp nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh và an 
toàn thực phẩm. Thanh, kiểm tra việc thực hiện 
công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên 
địa bàn, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi 
phạm. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ 
chức giám sát tình hình dịch bệnh tới tận thôn, 
xóm, hộ gia đình, phát hiện sớm, kịp thời khống 
chế, không để bệnh lây lan ra diện rộng; tổ chức 
vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường nước theo 
quy định; phát hiện và xử lý nghiêm các sản phẩm 
nhập lậu, sản phẩm không rõ nguồn gốc, buôn 
bán không đúng nơi quy định…/.

NT (TH) 
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Moùn AÊn Thuoác Töø Cuû Caûi

Hoa ñoàng tieàn ÑTH 125
Đây là giống hoa đồng tiền Piton do Trung 

tâm Nghiên cứu & Phát triển hoa, cây cảnh 
(Viện Nghiên cứu rau quả) chọn tạo, trồng thử 
nghiệm thành công từ tập đoàn các giống hoa 
đồng tiền được nhập nội từ Hà Lan. Giống hoa 
đồng tiền ĐTH 125 đã được Bộ Nông nghiệp & 
PTNT công nhận và cho phép đưa vào phục vụ 
sản xuất trên diện rộng.

Một số đặc điểm chính của giống: Cây trưởng 
thành cao từ 30 - 40cm, đường kính tán lá 40 - 50 
cm, lá dài, nhọn (dài lá 30 - 35cm, rộng 5 - 10cm). 
Hoa kép, màu đỏ, nhị đen, chiều dài cành hoa 50 - 
70, đường kính hoa 10 - 12cm. Thời gian sinh trưởng 
3 năm, cây ra hoa quanh năm, cho thu hoạch hoa 
sau trồng 2 - 3 tháng, năng suất đạt 25 - 40hoa/
cây/năm. Khả năng sinh trưởng, phát triển tốt và ổn 
định qua các năm, ít sâu bệnh gây hại, chất lượng 
hoa tốt, có khả năng thích ứng rộng với các vùng 
sinh thái khác nhau, đồng thời cho hiệu quả kinh tế 
cao, được người tiêu dùng ưa chuộng.

TS. Đặng Văn Đông, một trong những tác giả 
của giống hoa đồng tiền mới cho biết, với nhiều 
ưu điểm vượt trội về chất lượng, màu sắc đẹp, 
thời gian chơi hoa kéo dài, dễ tiêu thụ, cho hiệu 

quả kinh tế cao nên hoa đồng tiền ĐTH 125 được 
nông dân ở miền Bắc... đưa vào trồng thay thế 
cho các giống hoa đồng tiền bản địa. 

Theo khuyến cáo của nhóm tác giả, khi trồng 
hoa đồng tiền ĐTH 125 bà con cần chú ý một số 
điểm sau đây: 

- Chọn các loại đất thích hợp như đất phù sa, 
đất thịt nhẹ, giàu chất hữu cơ. 

- Lên luống cao 30 - 40cm, trồng với khoảng 
cách 30 x 35cm để có mật độ thích hợp là 1.800 - 
2.000 cây/sào Bắc bộ.

- Nên sử dụng nhà lưới đơn giản để che mưa, 
che sương muối, giảm bớt cường độ ánh sáng 
mùa hè, tăng nhiệt độ trong các tháng mùa đông 
sẽ cho sản lượng và chất lượng hoa cao hơn. 

- Thường xuyên giữ độ ẩm đất khoảng 60%, 3 
ngày tưới 1 lần vào từng gốc cây, có điều kiện nên 
sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây là tốt nhất. 

- Tưới phân NPK, kết hợp với chất hữu cơ đã 
được ngâm ủ hoại mục như bột đậu tương, pha 
loãng 10 ngày/lần. Ngoài phân bón gốc, nên phun 
thêm phân bón lá, Atonik 1.8EC hoặc Đầu trâu 
902, phun 10 ngày/lần./.

TX (Theo NNVN) 

Củ cải là thực phẩm ngon, dễ ăn đặc biệt dễ 
chế biến, rất thích hợp trong mùa Đông. Bạn có 
thể làm món nộm, dưa muối hay món xào, kho 
cũng rất ngon. Toàn cây củ cải còn là vị thuốc hay 
chữa nhiều bệnh.

Củ cải chứa nhiều raphanin, glucose, 
saccharose, vitamin C, B, A và một số acid amin 

hay acid thơm; ngoài ra còn có Ca, P, Fe. Có tác 
dụng làm giảm mỡ lắng đọng dưới da, phòng 
chống ung thư. Vị cay ngọt, tính mát; vào phế vị, 
củ cải có tác dụng kiện tỳ tiêu thực, hạ khí hóa 
đàm, hóa tích khoan trung, sinh tân giải độc. 

Một số thực đơn chữa bệnh có củ cải:
Nước củ cải: củ cải giã nát đắp lên chỗ bỏng 

(chữa bỏng nhẹ).
Chữa ngạt khói than: ép lấy 100 - 150ml 

cho uống.
Nước ép gừng tươi củ cải: củ cải, gừng 

tươi, liều lượng tùy ý, ép lấy nước cho uống rải 
rác ít một trong ngày. Dùng cho trường hợp khản 
giọng, mất tiếng, nôn ói, loét miệng.

Canh thịt dê, cá diếc củ cải: thịt dê 100g, cá 
diếc 1con, củ cải 60g. Thêm nước và gia vị, nấu 
canh lẩu, ăn nóng. Dùng cho các trường hợp suy 
nhược viêm khí phế quản, ho suyễn.

Củ cải hầm bì sứa: bì sứa 120g, củ cải 60g. Thêm 
nước và gia vị, hầm nhừ chia ăn 2 lần trong ngày. 
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Gương sản xuất điển hình 
                                         Đổi thay trên vùng chè Bắc Sơn

Dùng cho bệnh nhân viêm khí phế quản mạn tính.
Cháo củ cải: gạo tẻ 100g, củ cải 50g. Củ cải 

thái lát, cùng gạo nấu cháo, thêm chút muối cho 
ăn. Dùng cho trường hợp đầy bụng không tiêu do 
ăn uống quá nhiều các loại bánh kẹo đường mỡ.

Củ cải hầm nước gừng: củ cải (cả lá và 
cuống) 2 củ. Rửa sạch thái lát nấu nhừ, thêm mấy 
lát gừng, bột gạo, ít dấm, đun sôi để vừa nguội 
cho ăn. Dùng cho các trường hợp đại tiện xuất 

huyết rỉ rả liên quan đến trĩ và uống rượu.
Nước ép củ cải hấp đường phèn: củ cải tươi 

(hoặc luộc chín) 500g. Ép lấy nước, thêm đường 
phèn lượng thích hợp cho uống, ngày 1 lần. Dùng 
cho các trường hợp hen suyễn, viêm khí phế quản 
mạn tính, cảm sốt ho nhiều đờm.

Kiêng kỵ: Người tỳ vị hư hàn nên hạn chế 
dùng nhiều./.

TX (Theo SK&ĐS)

 Vốn là một xã thuần nông, với cây chè là cây 
trồng chủ lực, tuy nhiên Bắc Sơn vẫn là xã có tỷ 
lệ hộ nghèo cao vào loại nhất nhì của huyện Sóc 
Sơn. Hai năm qua, nhờ chương trình phát triển 
sản xuất và tiêu thụ chè an toàn của Sở Nông 
nghiệp và PTNT Hà Nội mà Bắc Sơn đã dần “thay 
da đổi thịt”. Người dân nơi đây đã dần thay đổi tư 
duy sản xuất và bước đầu nâng cao thu nhập từ 
nương chè của gia đình.

Tài sản lớn nhất của người dân Bắc Sơn là bạt 
ngàn đồi núi với nguồn quỹ đất nông nghiệp dồi 
dào trên 700ha. Khí hậu và thổ nhưỡng nơi đây 
rất phù hợp với cây chè, vì thế mà cây chè từ lâu 
đã trở thành thế mạnh và là cây trồng chủ lực của 
địa phương. Song sở dĩ được mệnh danh là một 
trong những “vựa” chè của Hà Nội nhưng cây chè 
vẫn không giúp được người trồng chè “ăn nên làm 
ra” bởi đơn giản cây chè ở đây đa phần là giống 
cũ (trung du lá nhỏ chiếm 70%) cho năng suất và 
giá trị thấp hơn nhiều so với các giống chè hiện 
nay, hơn nữa cây có độ tuổi khai thác đã trên 10 
năm, thậm chí 25 - 30 năm, tức là đã quá già cỗi.

Năm 2013, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội 
giao cho Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội triển 
khai các mô hình trồng mới và thay thế nương chè 
già cỗi, mô hình thâm canh chè an toàn VietGap, 
mô hình áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất chè an 
toàn… nhờ đó Bắc Sơn mới dần dần thay đổi. 

Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 50% cây 
giống, 70% chi phí phòng trừ dịch bệnh, 50% giá trị 
máy móc, 100% kinh phí đào tạo, tập huấn, thăm 
quan học tập. Bà con nông dân được tham gia các 
lớp tập huấn về công tác quản lý, quy trình kỹ thuật 
thâm canh chè theo hướng VietGap, kỹ thuật trồng 
mới, trồng thay thế bằng giống chè mới, áp dụng kỹ 
thuật cơ giới hóa vào sản xuất, chế biến, bảo quản và 
tiêu thụ chè sạch an toàn. Ngoài ra còn được  thăm 
quan học tập trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, sản 

xuất chè an toàn tại Hà Giang, Tuyên Quang...
Năm 2014, Bắc Sơn đã trồng mới, trồng thay 

thế nương chè già cỗi được 40ha, chăm sóc năm 
thứ 2 chè trồng mới 15ha, thâm canh chè an toàn 
theo VietGap được 10ha, áp dụng cơ giới trong 
sản xuất được 20ha. Ở mô hình trồng mới và 
trồng thay thế hiện tại cây chè đã hồi xanh tốt, tỷ 
lệ sống cao trên 98%.

Những thói quen về thu hái và chăm sóc chè 
cũng đã thay đồi nhiều. Nông dân được hướng 
dẫn cách chăm sóc, bón phân theo quy trình và 
phòng trừ sâu bệnh. Người trồng chè chỉ dùng các 
loại thuốc trong danh mục cho phép, phun đúng 
liều, đúng lứa, đúng thời gian cách ly. Các hộ dân 
cũng tập dần thói quen thăm nương chè thường 
xuyên và đặc biệt là ghi chép nhật ký mô hình chè 
VietGap, một việc mà trước đây họ chưa làm bao 
giờ. Có ghi chép thì mới nhớ rõ thời gian cách ly 
để đảm bảo sản phẩm làm ra được an toàn. 

Tham gia mô hình thâm canh chè an toàn, thâm 
canh theo VietGap, người trồng chè áp dụng cách 
thu hái trung bình mỗi tháng 1 - 2 lứa. Khi trên 
mặt tán chè có trên 30% số búp đủ tiêu chuẩn 
tiến hành hái san trật, hái 1 tôm, 2 đến 3 lá nôn 
để chừa 2 lá thật, không hái non quá hoặc già quá. 
Với cách chăm sóc, thu hái ấy, sản lượng thu trung 
bình đạt 60 - 100kg chè búp tươi/sào/1lần hái. 

Đến với Bắc Sơn hôm nay, vẫn là bạt ngàn 
màu xanh của những nương chè. Nhưng Bắc Sơn 
giờ đây không chỉ được biết đến là một vùng đất 
nhiều chè mà còn là một vùng đất sản xuất ra 
những loại chè hảo hạng, vừa chất lượng vừa an 
toàn. Chè sạch Bắc Sơn đang dần có mặt nhiều 
hơn trên thị trường Thủ đô và các tỉnh thành trên 
cả nước. Nhờ đó đời sống của người trồng chè Bắc 
Sơn cũng ngày càng khá giả hơn./.

Lưu Phượng 
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THÒ TRÖÔØNG
ÑAÙNH GIAÙ THÒ TRÖÔØNG

* Thò tröôøng theá giôùi:
Thịt bò từ EU được xuất khẩu sang Mỹ sau 16 năm bị cấm

Đối với mặt hàng lương thực: Tại Hà Nội, tuần 
qua, giá bán lẻ các mặt hàng lương thực ổn định. Tuy 
nhiên, vẫn có sự chênh lệch  về giá giữa các chợ nội 
thành và ngoại thành khoảng 1.000 - 2.000đ/kg. Giá 
lương thực bán lẻ tại các chợ cụ thể như sau: Thóc 
tẻ (Q5, Khang Dân) có giá: 7.000 - 8.000đ/kg. Gạo 
Khang Dân giá phổ biến từ 11.000 - 12.000đ/kg; gạo 
Điện Biên có giá 16.000 - 17.000 đ/kg; gạo Hải Hậu 
có giá: 17.000 - 19.000đ/kg. Gạo Bắc Thơm loại ngon 
có giá 16.000 - 17.000đ/kg; gạo Tám Thái có giá 
18.000 - 22.000đ/kg. Gạo nếp cái hoa vàng có giá từ 
25.000 - 28.000đ/kg. Cùng với giá các loại gạo, đậu, 
đỗ các loại có giá ổn định. Đậu tương: có giá 22.000 
- 25.000đ/kg. Đậu xanh có vỏ giá: 40.000 - 48.000đ/
kg, lạc nhân có giá: 45.000 - 55.000đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm:  Giá vẫn 
duy trì ở mức ổn định. Cá trắm, cá chép trên 2kg: 
giá 65.000 - 75.000đ/kg, Cá rô phi: giá 40.000 
- 45.000đ/kg, cua đồng: 90.000 - 120.000đ/kg, 
ngao: 20.000 - 25.000đ/kg. Thịt bò loại ngon có 
giá : 250.000 - 300.000đ/kg; gà ta hơi có giá: 
90.000 - 120.000đ/kg, Vịt hơi có giá  trung bình 
là 45.000 - 60.000đ/kg, ngan nguyên con làm sẵn 
có giá 75.000 - 85.000đ/kg. 

Thịt lợn hơi siêu nạc trung bình tại các chợ 
có giá: 55.000 - 65.000đ/kg. Thịt lợn mông sấn 
có giá 76.000 - 90.000đ/kg. Thịt lợn ba chỉ có 
giá: 80.000 - 90.000đ/kg. Thực phẩm an toàn có 
giá như sau: Sườn non: 120.000đ/kg; nạc thăn: 
105.000đ/kg; thịt bắp giò không xương: 95.000 
đ/kg; thịt ba chỉ có bì cắt gọn: 95.000đ/kg. Thịt 
gà ta thả vườn: 150.000đ/kg.

 Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Tuần 
này, giá bán lẻ các mặt hàng rau xanh ổn định. Cà 
chua: 10.000 - 15.000đ/kg, Rau cải ngọt có giá 
8.000 - 10.000đ/kg, rau muống có giá 2.000 - 4.000 
đ/mớ, Khoai tây có giá : 13.000 - 15.000đ/kg, Su 
hào: 3.000 - 5.000/củ, Súp lơ: 7.000 - 10.000/cây.

Đối với các mặt hàng trái cây giá ổn định: Cam 
sành có giá 40.000 - 50.000đ/kg; dưa hấu miền 
Nam: 15.000 - 18.000đ/kg, cam Canh: 60.000 - 
70.000đ/kg. Bưởi Diễn có giá: 25.000 - 40.000đ/
kg; hồng xiêm có giá: 30.000 - 35.000đ/kg.

Về vật tư nông nghiệp: Tại Hà Nội, giá bán lẻ 
các mặt hàng phân bón như sau. Đạm urê ngoại: 
11.500 - 12.000đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3: Giá 
bán 4.800 - 5.500đ/kg, Kali giá 12.000 - 12.500 
đ/kg, Lân Lâm Thao có giá 3.800 - 4.200 đ/kg./.

Thôn Trang  

Vừa qua, Ủy ban châu Âu (EC) đã hoan nghênh 
quyết định của Mỹ cho phép nhập khẩu trở lại thịt 
bò từ thị trường Ireland kể từ tháng Giêng, sau 16 
năm đóng cửa do lo ngại thịt bò từ Liên minh châu 
Âu (EU) bị nhiễm bệnh “bò điên”.

Theo ủy viên châu Âu phụ trách y tế Vytenis 
Andriukaitis, phụ trách thương mại Cecilia 
Malmström và ủy viên phụ trách nông nghiệp Phil 
Hogan, động thái của Mỹ mở cửa thị trường đối 
với thịt bò của Ireland, quốc gia sản xuất thịt bò 
đứng thứ 6 của EU, là một tín hiệu tốt để dỡ bỏ 
lệnh cấm vận “phi lý và không cân xứng” từ sau 
cuộc khủng hoảng liên quan đến bệnh bò điên 
(BSE), cũng như tái lập các điều kiện thương mại 
bình thường giữa Mỹ và EU. 

Các quan chức châu Âu mong muốn Mỹ hành động 
nhanh chóng để mở rộng chấp thuận đối với các quốc 
gia khác của EU, đồng thời sử dụng đầy đủ các yêu 
cầu nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. 

Lệnh cấm nhập khẩu thịt bò châu Âu được Mỹ 
áp đặt kể từ tháng 1/1998, kể cả đối với thịt cừu, 
dê và các sản phẩm chế biến từ các loại thịt này, 
do lo sợ nguy cơ nhiễm bệnh bò điên. Những biện 
pháp này đã vượt quá tiêu chuẩn của Tổ chức 
Thú y thế giới (OIE), trong đó quy định thịt bò lọc 
xương là an toàn và có thể được tự do mua bán, 
bất kể tình trạng bệnh bò điên. 

Ngoài ra, OIE cũng đánh giá tình trạng nguy cơ 
nhiễm bệnh bò điên ở các nước thành viên EU và 
ghi nhận những nỗ lực rất lớn của EU đầu tư để 
kiểm soát và loại trừ bệnh này. OIE cho rằng thịt 
bò EU là an toàn. Thị trường nội bộ EU đã đưa ra 
một mức độ cao về an toàn thực phẩm cho người 
tiêu dùng cả trong và ngoài nước, dựa trên các 
tiêu chuẩn quốc tế và khoa học vững chắc.

Mỹ là quốc gia tiêu thụ thịt bò lớn nhất thế giới. 
Sau khi đóng cửa thị trường với EU, Mỹ nhập khẩu 
thịt bò chủ yếu từ Australia, New Zeland và Canada./.

TX (Theo Vietnam+) 
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GIAÙ CAÛ THÒ TRÖÔØNG
GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN - VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày 9 tháng 1 năm 2015

(ĐVT: đ/kg)

TT
Mặt hàng và

quy cách Loại

Chợ 
Yên -Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
nghệ- 

Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình- 

Ứng Hòa

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi-
Thường-

Tín

Chợ Cầu 
Diễn Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ Tó- 
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh Trì

1 Lúa Khang Dân Loại 1 7.800 7.500 7 000 7.600 8.000 7.500 7.500 7.500

2 Gạo Khang dân Loại 1 11.500 12.500 11.500 11.500 11.500 11.500 12.500 12.500 11.500 12.000

3 Gạo bắc thơm Loại 1 15.000 15.500 15. 500 16.000 15.500 15.000 16.500 16.500 13.000

4 Gạo Xi dẻo Loại 1 13.000 13.500 13.000 13.000 12.000 12.500 13.500 13.000 13.500

5 Gạo Điện Biên Loại 1 16.000 17.000 17.000 17.000 17.500 17.000 16.000

6 Gạo Hải Hậu Loại 1 19.000 17.000 16.000 17.500 16.500 18.000 18.000 16.000

7 Gạo tám Thái Loại 1 20.000 20.000 18 .500 17.500 23.000 15.000 18.000 20.000 19.000 17.000

8
Gạo nếp cái 
hoa vàng Loại 1 28.000 28.000 26.000 25.000 26.000 27.000 26.500 32.000

9 Gạo nếp cẩm Loại 1 45.000 35.000 35.500 30.000 32.000 30.000 40.000 45.000

10 Đậu tương Loại 1 35.000 25.000 24.000 15.000 22.000 16.000 25.000 31.000 27.000

11 Đậu xanh có vỏ Loại 1 42.000 45.000 44.000 42.000 40.000 38.000 45.000 50.000 42.000 45.000

12 Lạc nhân Loại 1 47.000 50.000 48.000 47.000 42.000 48.000 50.000 49.000 44.000 45.000

13 Đậu đen Loại 1 45.000 50.000 52.000 45.000 40.000 50.000 55.000 42.000 45.000

14 Đạm urê ngoại Loại 1 10.000 11.500 11.500 11.500 10.000 12.000 11.500 11.000 11.500 12.000

15
NPK 5.10.3 Văn 

Điển (giá tại Đlý) Loại 1 5.500 5.500 4.800 5.000 5.300 5.000 5.000 4.800 5.000

16 Kali Loại 1 10.500 12.000 12.500 12.000 10.000 13.000 12.000 12.000 12.000 12.500

17 Lân Lâm Thao Loại 1 3.500 4.000 4. 000 3.800 4.000 4.800 4.000 4.500 4.000 4.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                                                                      Ngày 9 tháng 1 năm 2015                                          (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và
quy cách

Loại
Chợ 

Yên -Mê 
Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
nghệ- 

Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình- 

Ứng Hòa

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi-
Thường-

Tín

Chợ Cầu 
Diễn Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ Tó- 
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh Trì

1
Thịt lợn hơi 

(lợn siêu nạc) Loại 1 57.000 55.000 52.000 51.000 52.000 48.000 58.000 57.000 55.000 50.000

2 Thịt lợn mông sấn Loại 1 80.000 90.000 90.000 90.000 85.000 78.000 95.000 80.000 82.000

3 Thịt lợn nạc thăn Loại 1 90.000 100.000 98.000 100.000 90.000 87.000 100.000 90.000 85.000 110.000

4 Thịt lợn ba chỉ Loại 1 90.000 90.000 82.000 90.000 90.000 86.000 85.000 85.000 86.000 95.000

5 Thịt bò thăn Loại 1 250.000 280.000 250.000 230.000 285.000 230.000 250.000 250.000 240.000 250.000

6 Thịt bò mông Loại 1 240.000 260.000 240.000 220.000 250.000 215.000 240.000 240.000 230.000 230.000

7 Gà ta hơi Loại 1 90.000 120.000 120.000 120.000 115.000 110.000 130.000 95.000 115.000 80.000

8
Gà ta nguyên con 

làm sẵn
Loại 1 115.000 135.000 160.000 145.000 165.000 180.000 120.000 130.000 130.000

9 Gà công nghiệp hơi Loại 1 42.000 55.000 50.000 47.000 40.000 40.000 50.000 55.000 58.000 50.000

10 Gà CN nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 54.000 70.000 65.000 70.000 58.000 58.000 70.000 70.000 70.000 70.000

11 Vịt hơi Loại 1 55.000 55.000 48.000 45.000 40.000 42.000 60.000 55.000 54.000 55.000

12
Vịt nguyên con

 làm sẵn
Loại 1 65.000 70.000 75.000 65.000 75.000 60.000 80. 000 70.000 76.000 75.000

13 Ngan hơi Loại 1 51.000 65.000 63.000 62.000 50.000 53.000 70.000 65.000 60.000 65.000

14 Ngan nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 65.000 80.000 82.000 83.000 78.000 70.000 95.000 75.000 75.000 85.000

15 Cá chép > 1kg Loại 1 65.000 65.000 70.000 63.000 70.000 63.000 70.000 80.000 60.000 60.000

16 Cá trắm > 2kg Loại 1 70.000 75.000 75.000 64.000 70.000 65.000 80.000 70.000 70.000

17 Cá quả Loại 1 85.000 100.000 130.000 120.000 120.000 120.000 100. 000 110.000 115.000 130.000

18 Ngao Loại 1 22.000 25.000 20.000 20.000 18.000 20. 000 20.000 19.000 19.000

19 Tôm sú Loại 1 400.000 550.000 350.000 320.000 400.000 340.000 410.000

20 Tôm  đồng Loại 1 150.000 200.000 175.000 135.000 220.000 170.000 160. 000 180.000 135.000 130.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 9 tháng 1 năm 2015 (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và
quy cách

Loại Chợ Yên 
-Mê Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
nghệ- 

Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình- 

Ứng Hòa

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Hà Vĩ 

Thường
Tín

Chợ Cầu 
Diễn Từ 

Liêm

Chợ Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ Tó- 
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1
Cam sành 
miền Nam Loại 1 45.000 40.000 60.000 40.000 30.000 35. 000 50.000 42.000 55.000

2
Dưa hấu 
Miền Nam Loại 1 14.000 20.000 20.000 15.000 15.000 14.000 17.000 17.000 18.000 21.000

3 Quýt Sài Gòn Loại 1 30.000 40.000 30.000 35.000 37.000 20.000 45. 000 45.000 45.000 40.000

4 Cam Canh Loại 1 70.000 60.000

5 Dứa Loại 1 8.000 7.000 4.000 8.000

6 Hồng xiêm Loại 1 35.000 40.000 25.000 40.000 25.000 28.000 35. 000 28.000

7 Xoài Loại 1 40.000 40.000 50.000 50.000 30.000 30. 000 50.000 35.000 20.000

8 Ổi Loại 1 25.000 30.000 20.000 30.000 25.000 32.000 25. 000 20.000 23.000

9 Chôm chôm Loại 1 30.000 40.000 25.000 35.000 55.000 35. 000 60.000 40.000

10 Thanh long Loại 1 20.000 25.000 20.000 30.000 35.000 28.000 40.000 32.000

11 Cà chua Loại 1 8.000 10.000 10.000 15.000 17.000 15.000 10. 000 17.000 12.000 20.000

12 Bí đao Loại 1 8.000 10.000 10.000 9.000 10.000 7.000 9. 000 10.000 13.000 9.000

13 Khoai tây Loại 1 15.000 15.000 10.000 13.000 13.000 12.000 12. 000 15.000 14.000 18.000

14 Rau cải ngọt
Loại 1 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 6.000 10.000 12.000 10.000

15 Súp lơ (cây) Loại 1 10.000 6.000 6.000 9.000 6.000 11.000 9.000 9.000

16 Su hào Loại 1 3.000 4.000 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000

17 Dưa chuột Loại 1 9.000 12.000 12.000 11.000 8.000 10. 000 9.000 12.000 16.000

18 Rau bắp cải (cây) Loại 1 8.000 8.000 5.000 8.000 8. 000 9.000 8.000

19 Rau cần (mớ) Loại 1 3.000 5.000 4.000 4.000 5.000 7.000 5.000 3.500 5.000

20 Hoa hồng (bông) Loại 1 1.000 3.000 3.500 3.000 3.000 2.500 3.000 2.000 5.000

21 Hoa ly (cành) Loại 1 22.000 25.000 22.000 30.000 30.000 40.000 30. 000 30.000 30.000 30.000

22 Hoa cúc vàng
(bông)

Loại 1 1.500 3.000 3.000 4.000 3.000 4.000 3.000 4.000 3.000 5.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC
Ngày 9 tháng 1 năm 2015

(ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và quy cách Loại Hòa Bình Thái Nguyên Hà Giang

1 Thóc tẻ (KD, Q5) Loại 1 8.000 7.500 8.000

2 Gạo tẻ loại ngon Loại 1 17.000 16.000 16.000

3 Đậu tương Loại 1 24.000 25.000 25.000

4 Đậu xanh tách vỏ Loại 1 50.000 45.000 50.000

5 Lạc nhân Loại 1 50.000 50.000 45.000

6 Miến dong Loại 1 45.000 50.000 50.000

7 Thịt lợn hơi Loại 1 50.000 55.000 50.000

8 Thịt mông sấn Loại 1 85.000 90.000 90.000

9 Gà Tam hoàng hơi Loại 1 70.000 75.000 100.000

10 Gà ta hơi Loại 1 140.000 120.000 120.000

11 Gà Ai cập hơi Loại 1 80.000 85.000 110.000

12 Vịt hơi Loại 1 60.000 40.000 100.000

13 Thịt bò thăn Loại 1 260.000 280.000 270.000

14 Trứng gà ta (quả) Loại 1 4.500 4.500 5.000

15 Trứng chim cút (10 quả) Loại 1 6.000 6.000 7.000

16 Tôm sú Loại 1 400.000 420.000 450.000

17 Cá quả Loại 1 120.000 130.000 120.00
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG  RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC
Ngày 9 tháng 1 năm 2015

(ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và quy cách Loại Hòa Bình Thái Nguyên Hà Giang

1 Dưa hấu Miền Nam Loại 1 17.000 17.000 20.000

2 Cam sành Loại 1 45.000 45.000 40.000

3 Bưởi da xanh Loại 1 25.000 30.000 35.000

4 Quýt Sài gòn Loại 1 35.000 45.000 35.000

5 Thanh long Loại 1 30.000 30.000 35.000

6 Dưa chuột Loại 1 10.000 12.000 10.000

7
Cà rốt Loại 1 15.000 15.000 18.000

8 Khoai  tây Loại 1 15.000 15.000 17.000

9 Cà chua Loại 1 18.000 10.000 15.000

10 Bí đỏ Loại 1 10.000 9.000 15.000

11 Chanh (quả tươi) Loại 1 30.000 30.000 30.000

12 Tỏi ta khô Loại 1 50.000 45.000 45.000

13 Hành tây Loại 1 15.000 20.000 18.000

14 Rau cải (mớ) Loại 1 3.000 4.000 3.000

15 Hành củ ta khô Loại 1 50.000 45.000 50.000

16 Ngọn su su Loại 1 15.000 20.000 20.000



18    Saûn xuaát & Thò tröôøng 19 Soá 1, ngaøy 10 thaùng 1 naêm 2015

TT
Đơn vị,

người đại diện Địa chỉ
Ngành nghề

sản xuất
kinh doanh

Nhu cầu trong
30 ngày tới

1
Cửa hàng 

kinh doanh 
thuốc thú y
Đại diện:

Ngô Thị Hoa 

Phúc Lộc - Cổ Đông  
- Sơn Tây - Hà Nội 
ĐT: 0988787438

    

Thuốc thú y
 các loại.

- Mua/bán: Thuốc thú 
y các loại với số lượng 
lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua 
(bán): Hà Nội và các 
vùng lân cận.

2

Cửa hàng
kinh doanh 
thuốc thú y
Đại diện:

Giáp Văn Lượng 

Đoàn Kết - Cổ Đông 
-  Sơn Tây - Hà Nội
 ĐT: 0976997275    

Thuốc thú y 
các loại.

- Mua/bán: Thuốc thú 
y các loại với số lượng 
lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua 
(bán): Hà Nội và các 
vùng lân cận.

3

Cửa hàng 
kinh doanh 
thuốc thú y
Đại diện:

Nguyễn Thị Hoa 

Nhân Lý - Xuân Sơn - 
Sơn Tây - Hà Nội 
ĐT: 0976961039

Thuốc thú y 
các loại.

- Mua/bán: Thuốc thú 
y các loại với số lượng 
lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua 
(bán): Hà Nội và các 
vùng lân cận.

4

Cửa hàng 
kinh doanh 
thuốc thú y
Đại diện:

Man Thị Hồng Biên  

Văn Khê - Xuân Sơn - 
Sơn Tây - Hà Nội 
ĐT: 0972395900

    

Thuốc thú y
 các loại.

- Mua/bán: Thuốc thú 
y các loại với số lượng 
lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)
- Khu vực mua 
(bán): Hà Nội và các 
vùng lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

 

DÖÏ BAÙO
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ

Ngành nghề
sản xuất

kinh doanh
Nhu cầu trong

15 ngày tới

1 Cơ sở 
sản xuất hoa ly

Đại diện: 
Đồng Thị Thu

Thôn Xuân Tảo – 
Xã Xuân Giang – 
Sóc Sơn – Hà Nội
ĐT: 0983.581.203

Chuyên kinh doanh 
và cung cấp hoa ly

- Bán: Hoa Lily với số 
lượng lớn theo đơn đặt 
hàng (đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua (bán): 
Hà Nội và các vùng lân 
cận

2

Cơ sở 
sản xuất hoa ly

Đại diện: 
Nguyễn Văn Lợi

Thôn Thắng Hữu – 
Xã Minh Trí – 

Sóc Sơn – Hà Nội
ĐT: 0989.137.716

Chuyên kinh doanh 
và cung cấp hoa 

Cẩm chướng

- Bán: Hoa Cẩm chướng 
với số lượng lớn theo đơn 
đặt hàng (đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua (bán): 
Hà Nội và các vùng lân 
cận.

3

Hộ trồng hoa
Đại diện: 

Nguyễn Văn Sơn

Thôn Văn Quán - 
xã Văn Khê – 

Mê Linh – Hà Nội
ĐT: 0902285106

Trồng hoa hồng

- Bán: Hoa hồng với số 
lượng lớn theo đơn đặt 
hàng (đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua (bán): 
Hà Nội và các vùng lân 
cận.

4

Cơ sở 
sản xuất rau an toàn

Đại diện: 
Hoàng Văn Tùng

HTXNN Phú An- 
Xã Thanh Đa - 

huyện Phúc Thọ.
ĐT: 0976950749 

Bán rau các loại.

- Bán: Rau các loại với 
số lượng lớn theo đơn 
đặt hàng (đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua (bán): 
Hà Nội và các vùng lân 
cận

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ KINH DOANH
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC CƠ SỞ  KINH DOANH
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ  HÀ NỘI

 

TT Đơn vị,
người đại diện

Địa chỉ Ngành nghề
sản xuất

kinh doanh
Nhu cầu trong

30 ngày tới

1
Cửa hàng kinh doanh 

lương thực
Đại diện:

Quang Huệ

Chợ Hà Đông - 
Quận Hà Đông - 

Hà Nội
ĐT: 0975276849

Đậu, lạc, 
gạo các loại.

- Bán: Đậu, lạc, gạo các 
loại với số lượng lớn đảm 
bảo chất lượng).
- Khu vực mua (bán): 
Hà Nội và các vùng lân 
cận.

2
Cửa hàng 

bán trái cây  
Đại diện:
Huệ Chiến

Chợ Hà Đông - 
Quận Hà Đông - 

Hà Nội
ĐT: 0433822709

Trái cây các loại.

- Bán: Trái cây các loại 
với số lượng lớn đảm bảo 
chất lượng).
- Khu vực mua (bán): 
Hà Nội và các vùng lân 
cận.

3
Cửa hàng

 bán hoa tươi
Đại diện:

Thanh Vân 

Chợ Hà Đông - 
Quận Hà Đông -

 Hà Nội
ĐT: 0949851274 Hoa tươi các loại

- Bán: Hoa tươi các loại
với số lượng lớn đảm bảo 
chất lượng).
- Khu vực mua (bán): 
Hà Nội và các vùng lân cận.

4

Cửa hàng 
kinh doanh thịt bò

Đại diện: 
Nguyễn Thị Minh

Chợ Hà Đông - 
Quận Hà Đông -

 Hà Nội
ĐT: 04.33531892

Thịt bò các loại

- Mua/bán: Thịt bò các 
loại với số lượng lớn theo 
đơn đặt hàng (đảm bảo 
chất lượng).
- Khu vực mua (bán): 
Hà Nội và các vùng lân 
cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA  BÀN HÀ NỘI

 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ

Ngành nghề
sản xuất

kinh doanh

Nhu cầu trong
15 ngày tới

1 Trang trại chăn nuôi  
Đại diện: 

Đào Văn Quân

xã Quang Lãng -
Phú Xuyên - Hà Nội

ĐT: 0978526316 

Chăn nuôi
 bò sinh sản

- Bán: Bê với số lượng 
lớn theo đơn đặt hàng. 
(Đảm bảo chất lượng) 
- Khu vực mua 
(bán): Hà Nội và các 
vùng lân cận

2
Trang trại 

nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 

Nguyễn Thị Lan

Xã Thụy Phú - 
Phú Xuyên - Hà Nội
ĐT: 01634673995

Nuôi cá các loại

- Bán: Cá trôi, mè, 
trắm...với số lượng lớn 
theo đơn đặt hàng. 
(Đảm bảo chất lượng) 
- Khu vực mua 
(bán): Hà Nội và các 
vùng lân cận

3
Trang trại

 nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 

Nguyễn Đức Qoanh

Xã Thụy Phú -
 Phú Xuyên - Hà Nội

ĐT: 0977512836
Nuôi cá các loại

- Bán: Cá trôi, mè, 
trắm...với số lượng lớn 
theo đơn đặt hàng. 
(Đảm bảo chất lượng) 
- Khu vực mua 
(bán): Hà Nội và các 
vùng lân cận

4
Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 
Đặng Văn Sửu

Xã Vạn Phúc - 
huyện Thanh Trì - 

Hà Nội
ĐT: 01273388200

Chăn nuôi bò thịt

- Bán: Bò thịt với số lượng 
lớn theo đơn đặt hàng. 
(Đảm bảo chất lượng) 
- Khu vực mua 
(bán): Hà Nội và các 
vùng lân cận
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC 
LÀNG NGHỀ TẠI KHU VỰC HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ

Ngành nghề
sản xuất

kinh doanh

Nhu cầu trong
15 ngày tới

1 Cơ sở sản xuất cốm
Đại diện: 

Hoàng Khắc Khương

Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

ĐT:0904.753.999 
Sản xuất cốm

- Bán: Cốm với số 
lượng lớn theo đơn đặt 
hàng  (Đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua bán: 
Hà Nội và các vùng lân 
cận

2
Cơ sở sản xuất cốm

Đại diện: 
Nguyễn Thị Bích 

Thảo

Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

ĐT:0988.250.937 
Sản xuất cốm

- Bán: Cốm với số 
lượng lớn theo đơn đặt 
hàng  (Đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua bán: 
Hà Nội và các vùng lân 
cận

3
Cơ sở sản xuất cốm

Đại diện: 
Đỗ Thị Thanh

Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

ĐT:0437.851.039 
Sản xuất cốm

- Bán: Cốm với số 
lượng lớn theo đơn đặt 
hàng  (Đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua bán: 
Hà Nội và các vùng lân 
cận

4

Cơ sở sản xuất cốm
Đại diện: 

Nguyễn Thị Hồng
Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

ĐT:0437.851.074 
Sản xuất cốm

- Bán: Cốm với số 
lượng lớn theo đơn đặt 
hàng  (Đảm bảo chất 
lượng)
- Khu vực mua bán: 
Hà Nội và các vùng lân 
cận
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC  HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ

Ngành nghề
sản xuất

kinh doanh

Nhu cầu trong
15 ngày tới

1 Trang trại 
nấm Kim Long

Đại diện:
Trịnh Thanh Hòa

 

Đà Bắc - Hòa Bình
ĐT: 0966171287

 

 Nấm Sò, 
nấm Linh Chi

- Bán: Nấm sò, nấm 
Linh Chi với số lượng 
lớn theo đơn đặt hàng  
(Đảm bảo chất lượng)
- Khu vực bán: trong 
tỉnh và các vùng lân 
cận

2
Cơ sở sản xuất 

măng khô
Đại diện:

Trần Thái Giang

 
Huyện Chiêm Hóa - 
Tỉnh Tuyên Quang
ĐT: 0977484575

Sản xuất 
măng khô

- Bán: Măng khô với số 
lượng lớn theo đơn đặt 
hàng  (Đảm bảo chất 
lượng).
- Khu vực bán: trong 
tỉnh và các vùng lân 
cận

3
Công ty TNHH 

Thuỷ Cam
Đại diện:

Nguyễn Thị Thuỷ

 436 Đường 
Nguyễn Văn Linh - 

Quận Lê Chân -
 Hải Phòng

ĐT: 043.7617519

Cung cấp các loại 
lan rừng, lan cấy mô

- Bán: lan rừng, lan 
cấy mô với số lượng lớn 
(đảm bảo chất lượng).
- Khu vực bán: trong 
tỉnh và các vùng lân 
cận.

4
Cơ sở sản xuất 

hàng mây tre đan
Đại diện: 

Vũ Xuân Hải

Thôn Tiên Hào -  
Vĩnh Hào - Vụ Bản 

- Nam Định 
ĐT: 0912703692

Sản xuất 
các mặt hàng 
mây tre đan

- Bán: các mặt hàng 
mây tre đan với số lượng 
lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng)..
- Khu vực bán: trong 
tỉnh và các vùng lân cận.


